
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ghi chú

STT Mã lớp Sỉ số Tên môn Ngày thi Giờ thi
Thời gian làm 

bài

Hình thức 

thi
Phòng thi Cơ sở Giám thị 1 Giám thị 2 Số lƣợng GV

1  CD OTO43A 24
Truyền động thủy lực khí 

nén
01/11/2022 13h00 45 ph

Trắc 

nghiệm
501C3 1 Nguyễn Hữu Phúc

2 CDCK44 ( Nhóm 1) 11 Phay-bào nâng cao 03/11/2022 7h00 180 ph Thực hành
Xƣởng 

Phay C2
1 Nguyễn Ngọc Huệ

3
CD CK43 + CD CKLT44 + 

CD CGLT44
13 Phay CNC nâng cao 04/11/2022 7h30 75 ph Thực hành 103C3 1 Phạm Quốc Lợi

4
CD CK43 + CD CKLT45 + 

CD CGKLLT45
15 Thiết kế khuôn mẫu 04/11/2022 9h00 90 ph Thực hành 201C3 1 Nguyễn Ngọc Cƣờng

5
CD CGKL44A +                  

CD CGKLLT44A
9

Thiết kế quy trình công 

nghệ gia công cơ
04/11/2022 13h30 45 ph

Trắc 

nghiệm
502C3 1 Lê Thị Khánh Nhƣ

6 CD HAN44A+TC HAN44A 6 AUTOCAD 04/11/2022 14h30 90 ph Thực hành 201C3 1 Bùi Mạnh Tuấn

7 CD KTML 43A 23 Gia công thiết bị lạnh 05/11/2022 13h30 120 ph Thực hành 202C2 1 Đào Quốc Khánh

8 CD CK43+ CD CKLT44 13 Công nghệ chế tạo máy 2 07/11/2022 7h45 45 ph
Trắc 

nghiệm
501C3 1 Lê Thị Khánh Nhƣ

9 CD CK45 23 Đọc bản vẽ 07/11/2022 13h30 90 ph Thực hành 201C3 1 Phạm Quốc Lợi

10 CD CK45 19
Gia công chi tiết dụng cụ 

cầm tay
08/11/2022 7h50 120 ph Thực hành 302C3 1 Trần Ngọc Tân

11 TCCK45A+TCHAN45 27 Đọc bản vẽ 08/11/2022 7h00 90 ph Tự luận 501C3 1 Trần Minh Quang

12
CD HAN43 + CD HANLT45

04
Hàn kim loại màu và hợp 

kim loại màu
12/11/2022 7h30 75 ph Thực hành 203C2 1 Đào Quốc Khánh

13 CD OTO43AB-N2 16
Sửa chữa - Bảo dƣỡng hộp 

số tự động ô tô
15/11/2022 7h30 90 ph Thực hành

Xƣởng 

ĐL1
1 Võ Chí Công

14 CD OTO45A-N3 17
Gia công chi tiết dụng cụ 

cầm tay
23/11/2022 13h30 120 ph Thực hành 302C3 1 Trần Ngọc Tân

15
CDCGKL43 + CDCKLT45 + 

CDCGKLLT45
16 Phay CNC nâng cao 24/11/2022 7h30 75 ph Thực hành 103C3 1 Phạm Quốc Lợi

16 TCOTO45A_N1 (Nhóm 1) 10
Gia công chi tiết bằng 

dụng cụ cầm tay
25/11/2022 7h30 120 ph Thực hành 303C3 1 Nguyễn Hữu Phúc

17
CD HAN43 + CD HANLT45 

+ CD HANLT44
05 Tính toán kết cấu hàn 28/11/2022 13h30 45 ph

Trắc 

nghiệm
504C3 1 Nguyễn Trung Tâm

Chú ý: SV đi thi phải mang theo thẻ SV hoặc CMND để được vào phòng thi./.

Ngày  24 tháng 10 năm 2022

1. Các khoa, giảng viên liên quan PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO TRƯỞNG ĐƠN VỊ NGƯỜI LẬP 

2. Phòng QLCL&NCKH, KHTC, Trung tâm TS&QHDN
3. Phòng Quản lý đào tạo (lưu)

BÙI MẠNH TUẤN HUỲNH LÊ BÍCH TUYỀN

LỊCH THI HỌC KỲ  I  NĂM HỌC 2022 - 2023

BỘ CÔNG THƢƠNG

TRƢỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG THƢƠNG MIỀN TRUNG

Nơi nhận:

THÁNG 11 NĂM 2022 

THÔNG TIN LỚP KẾ HOẠCH THI PHÂN CÔNG COI THI


